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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2022 

 

Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1  
Nghị 

quyết 

- số 04/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh 

- Ban hành Quy định chính 

sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang  

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

6; khoản 2 Điều 7; khoản 4 

Điều 8 

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 

năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

21/11/2022 

2  
Quyết 

định 

- số 30/2019/QĐ-UBND ngày 

22/7/2019 của UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3; khoản 

1, điểm a khoản 2 Điều 5 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

70/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 
11/01/2022 
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- Quy định thực hiện chính 

sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định thực hiện chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND 

2. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 
Quyết 

định 

- số 58/2020/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020 của UBND tỉnh 

- Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh An Giang 

- Bãi bỏ cụm từ “Mỗi cán bộ, 

công chức cấp xã chỉ được cử 

đi đào tạo 01 lần đối với một 

bậc học” tại khoản 2 Điều 16; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 17. 

 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

38/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực nội vụ về công tác cán bộ 

do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành 

15/11/2022 

2 
Quyết 

định 

- số 03/2021/QĐ-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND tỉnh 

- Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

An Giang 

Sửa đổi khoản 1 Điều 9; khoản 

5 Điều 25; Điều 33 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

42/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang 

14/12/2022 

3 
Quyết 

định 

- số 51/2021/QĐ-UBND ngày 

03/11/2021 của UBND tỉnh 

- Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn bổ nhiệm công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương trong 

Sửa đổi Điều 7 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

38/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực nội vụ về công tác cán bộ 

15/11/2022 
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cơ quan hành chính trực thuộc 

Sở và viên chức giữ chức vụ 

quản lý cấp phòng trong đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành 

4 
Quyết 

định 

- số 60/2021/QĐ-UBND ngày 

15/12/2021 của 

UBND tỉnh 

- Quy định quản lý cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

8 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định quản lý cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

30/11/2022 

5 
Quyết 

định 

- số 64/2021/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 của 

UBND tỉnh 

- Quy chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ 

khoản 1 Điều 3; 

- Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu 

(từ dòng 1 đến dòng 5) của 

Điều 4; 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 

1 Điều 4; 

- Bãi bỏ cụm từ “tốt nghiệp đại 

học trở lên” tại khoản 2, khoản 

3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 

Điều 4; 

- Bãi bỏ khoản 7 Điều 4. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

46/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An 

Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

30/12/2022 

3. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 
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1  
Quyết 

định 

- số 66/2021/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh 

- Quy định Bảng giá tính thuế 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Bãi bỏ khoản 3 và khoản 6 

Điều 3 

Được bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 

của UBND tỉnh Bãi bỏ một phần Quyết 

định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài 

nguyên 

10/12/2022 

4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1  
Nghị 

quyết 

- số 02/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh 

- Hủy bỏ dự án có thu hồi đất, 

sử dụng đất trồng lúa và sửa 

đổi, bổ sung danh mục dự án 

có thu hồi đất, sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2019 

Hủy bỏ danh mục 19 dự án có 

thu hồi đất và sử dụng đất 

trồng lúa năm 2019 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

03/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh Hủy bỏ danh mục dự án có thu 

hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

22/7/2022 

2  
Nghị 

quyết 

- số 16/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh 

- Thông qua bảng giá các loại 

đất áp dụng giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 

Điều 10 của Quy định Bảng giá 

các loại đất áp dụng cho giai 

đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các 

loại đất áp dụng cho giai đoạn 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh 

tại Phụ lục kèm theo Nghị 

quyết này. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định và Bảng giá các loại đất áp 

dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang 

24/4/2022 

3  
Nghị 

quyết 

- số 17/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh 

Hủy bỏ danh mục 13 dự án có 

thu hồi đất và sử dụng đất trồng 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

35/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 22/12/2022 
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- Hủy bỏ dự án có thu hồi đất 

và sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ năm 2017; ban 

hành danh mục dự án có thu 

hồi đất và sử dụng đất trồng 

lúa năm 2020 

 

lúa năm 2020 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh 

HĐND tỉnh Hủy bỏ danh mục dự án có thu 

hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

4  
Quyết 

định 

- số 70/2019/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019 của UBND tỉnh 

- Ban hành bảng giá các loại 

đất áp dụng giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 

Điều 10 của Quy định Bảng giá 

các loại đất áp dụng cho giai 

đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các 

loại đất áp dụng cho giai đoạn 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh 

tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định số 18/2022/QĐ-UBND. 

Được sửa đổ, bổ sung bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định và Bảng giá các loại đất áp 

dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 

12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

14/5/2022 

5  
Quyết 

định 

- số 31/2020/QĐ-UBND ngày 

09/7/2020 của UBND tỉnh 

-  Ban hành giá dịch vụ đo 

đạc; đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

 

- Sửa đổi, bổ sung cụm từ: “cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất” thành “Lập hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất” tại tên gọi của Quyết 

định, Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 

Điều 2, Khoản 1 Điều 4 Quyết 

định số 31/2020/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

- Sửa đổi tên gọi của Phụ lục 

II, Phụ lục III kèm theo Quyết 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

21/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

03/6/2022 
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định số 31/2020/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

- Bổ sung nội dung vào số thứ 

tự thứ 7, Phụ lục III kèm theo 

Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 09/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

5. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1  
Quyết 

định 

- số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

08/6/2021 của UBND tỉnh 

- Quy định thẩm quyền quyết 

định đầu tư; phân cấp thẩm 

định dự án, thẩm định và phê 

duyệt thiết kế, dự toán xây 

dựng đối với các dự án đầu tư 

xây dựng công trình sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

63/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND Quy định thẩm quyền quyết định 

đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm 

định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây 

dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng 

công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

01/01/2022 

6. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1  
Nghị 

quyết 

- Nghị quyết số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh 

- Quy định nội dung chi và 

mức chi cho hoạt động tổ chức 

các kỳ thi, hội thi, cuộc thi 

trong lĩnh vực giáo dục trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1; 

- Bổ sung Mục XV vào Phụ lục 

II; Bổ sung Phụ lục III; Bổ sung 

Phụ lục IV. 

- Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một 

số từ, cụm từ Phụ lục II Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

39/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 

dung chi và mức chi cho hoạt động tổ 

chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh 

vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang  

22/12/2022 
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2  
Quyết 

định 

- Quyết định số  52/2020/QĐ-

UBND ngày 11/11/2020 của 

UBND tỉnh 

- Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh An Giang 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

3 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 52/2020/QĐ-

UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

30/11/2022 

7. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1  
Quyết 

định 

- số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

17/01/2019 của UBND tỉnh 

- Ban hành quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với cấp trưởng, phó các đơn vị 

thuộc Sở Tư pháp; trưởng, phó 

trưởng phòng Phòng tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Điều 

5; Điều 6 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số  

15/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về điều kiện điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó 

các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, 

Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND 

20/4/2022 

8. LĨNH VỰC THANH TRA 



8 

 

1 
Quyết 

định 

- số 02/2020/QĐ-UBND ngày 

11/02/2020 của UBND tỉnh 

- Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Thanh tra 

tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra sở, Ban Dân 

tộc; Chánh Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh An Giang 

- Sửa đổi khoản 2, khoản 4 

Điều 4;  

- Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm 

d khoản 4 Điều 5; khoản 2 Điều 

6. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương thuộc Thanh tra 

tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh 

tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang 

28/10/2022 

Tổng số (I): 18 văn bản (05 Nghị quyết, 13 Quyết định) 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

 

 

 

Stt 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 
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